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	LIÊN SỞ

TÀI CHÍNH -                  GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	Số: 5504/LS-TC-GTVT
	Khánh Hòa,  ngày   21    tháng  12  năm 2016

	V/v tỷ lệ phụ thu giá cước vận tải hành khách đối với các tuyến vận chuyển có lệch chiều trong dịp       Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017
	


Kính gửi: 
     - Các đơn vị kinh doanh vận tải;

     - Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Khánh Hòa.  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Công văn số 16559/BTC-QLG ngày 18/11/2016 của Bộ Tài chính và Công văn số 9809/UBND-KT ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát;
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải trong việc kê khai giá cước vận chuyển phục vụ các tuyến có lệch chiều, đồng thời đảm bảo mức giá cước ngày Tết không có sự tăng bất hợp lý, bảo đảm bình ổn giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh,
Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải đã thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan về tỷ lệ phụ thu giá cước vận tải phù hợp theo từng tuyến vận chuyển có lệch chiều trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, cụ thể như sau:
A. Về tỷ lệ phụ thu giá cước:

I. Tuyến Khánh Hòa – TP. HCM và ngược lại:

1. Trước Tết Âm lịch:

a) Chiều từ TP.HCM đi Khánh Hòa:
- Từ ngày 15/12 đến hết ngày 19/12 âm lịch (tức từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 16/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 20%;

- Từ ngày 20/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch (tức từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 40%;

- Từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%;

b) Chiều từ Khánh Hòa đi TP.HCM: Tỷ lệ phụ thu là 0%.
2. Sau Tết Âm lịch (từ mùng 1 Tết Âm lịch trở đi):

a) Chiều từ TP.HCM đi Khánh Hòa: Tỷ lệ phụ thu là 0%;

b) Chiều từ Khánh Hòa đi TP.HCM:

- Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 29/01/2017): Tỷ lệ phụ thu là 0%
- Từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 30/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

- Từ ngày 11/01 âm lịch trở đi (tức từ ngày 07/02/2017 trở đi): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

II. Tuyến Khánh Hòa đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại:

1. Trước Tết Âm lịch:

a) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu: Tỷ lệ phụ thu là 0%.
b) Chiều từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đi Khánh Hòa:

Từ ngày 26/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 40%.

2. Sau Tết Âm lịch (từ mùng 1 Tết Âm lịch trở đi):

a) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 29/01/2017): Tỷ lệ phụ thu là 0%

- Từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 30/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.
- Từ ngày 11/01 âm lịch trở đi (tức từ ngày 07/02/2017 trở đi): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

c) Chiều từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đi Khánh Hòa: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

III. Tuyến từ Khánh Hòa đi các tỉnh từ thành phố Vinh trở vào (gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bồng Sơn, Tuy Hòa, Sông Hinh, Gia Lai, Kon Tum) và ngược lại:

1. Trước Tết Âm lịch:
a) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh từ thành phố Vinh trở vào (gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bồng Sơn, Hàm Tân, Mũi Né, Tuy Hòa, Sông Hinh, Gia Lai, Kon Tum):

- Từ ngày 12/12 đến hết ngày 16/12 âm lịch (tức từ ngày 09/01/2017 đến hết ngày 13/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 20%.
- Từ ngày 17/12 đến hết ngày 20/12 âm lịch (tức từ ngày 14/01/2017 đến hết ngày 17/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 40%.
- Từ ngày 21/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 18/01/2017 đến ngày 27/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

b) Chiều từ các tỉnh từ thành phố Vinh trở vào (gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bồng Sơn, Hàm Tân, Mũi Né, Tuy Hòa, Sông Hinh,Gia Lai, Kon Tum) đi Khánh Hòa: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

2. Sau Tết Âm lịch (từ mùng 1 Tết Âm lịch trở đi):

a) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh từ thành phố Vinh trở vào (gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bồng Sơn, Hàm Tân, Mũi Né, Tuy Hòa, Sông Hinh,Gia Lai, Kon Tum): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

b) Chiều từ các tỉnh từ thành phố Vinh trở vào (gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bồng Sơn, Hàm Tân, Mũi Né, Tuy Hòa, Sông Hinh,Gia Lai, Kon Tum) đi Khánh Hòa:

- Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 29/01/2017): Tỷ lệ phụ thu là 0%

- Từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 30/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

- Từ ngày 11/01 âm lịch trở đi (tức từ ngày 07/02/2017 trở đi): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

IV. Tuyến từ Khánh Hòa đi Bình Thuận (Mũi Né, Hàm Tân, Liên Hương, Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí) và ngược lại:

1. Trước Tết Âm lịch:
a) Chiều từ Bình Thuận đi Khánh Hòa:
- Từ ngày 20/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch (tức từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 20%.

- Từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

b) Chiều từ Khánh Hòa đi Bình Thuận: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

2. Sau Tết Âm lịch (từ mùng 1 Tết Âm lịch trở đi):

a) Chiều từ Bình Thuận đi Khánh Hòa: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

b) Chiều từ Khánh Hòa đi Bình Thuận:

- Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 29/01/2017): Tỷ lệ phụ thu là 0%

- Từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 30/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

- Từ ngày 11/01 âm lịch trở đi (tức từ ngày 07/02/2017 trở đi): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

V. Tuyến từ Khánh Hòa đi các tỉnh thuộc Nam bộ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Long Hải, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Châu Đốc, An Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh) và ngược lại:

1. Trước Tết Âm lịch:

a) Chiều từ các tỉnh thuộc Nam bộ đi Khánh Hòa:

- Từ ngày 20/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch (tức từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 40%;

- Từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%;
b) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh thuộc Nam bộ: Tỷ lệ phụ thu là 0%.
2. Sau Tết Âm lịch (từ mùng 1 Tết Âm lịch trở đi):

a) Chiều từ các tỉnh thuộc Nam bộ đi Khánh Hòa: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

b) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh thuộc Nam bộ:

- Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 29/01/2017): Tỷ lệ phụ thu là 0%

- Từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 30/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

- Từ ngày 11/01 âm lịch trở đi (tức từ ngày 07/02/2017 trở đi): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

VI. Tuyến từ Khánh Hòa đi Đà Lạt, Bảo Lộc, Đắc Nông, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk và ngược lại:

1. Trước Tết Âm lịch:

a) Chiều từ các tỉnh Đà Lạt, Bảo Lộc, Đắc Nông, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đi Khánh Hòa:

- Từ ngày 15/12 đến hết ngày 19/12 âm lịch (tức từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 16/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 20%;

- Từ ngày 20/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch (tức từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 40%;

- Từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%;

b) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh Đà Lạt, Bảo Lộc, Đắc Nông, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

2. Sau Tết Âm lịch (từ mùng 1 Tết Âm lịch trở đi):

a) Chiều từ các tỉnh Đà Lạt, Bảo Lộc, Đắc Nông, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đi Khánh Hòa: Tỷ lệ phụ thu là 0%.

b) Chiều từ Khánh Hòa đi các tỉnh Đà Lạt, Bảo Lộc, Đắc Nông, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk:
- Từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 28/01/2017 đến hết ngày 29/01/2017): Tỷ lệ phụ thu là 0%

- Từ ngày mùng 3 đến hết ngày mùng 10 Tết (tức từ ngày 30/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017): Tỷ lệ phụ thu tối đa 60%.

- Từ ngày 11/01 âm lịch trở đi (tức từ ngày 07/02/2017 trở đi): Tỷ lệ phụ thu là 0%.

VII. Tuyến từ Khánh Hòa đi Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh và ngược lại:

Riêng đối với các tuyến từ Khánh Hòa đi Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh và ngược lại thực hiện giá hiệp thương theo từng loại xe, thời gian từ ngày 15/01/2017 đến ngày 25/01/2017, cụ thể như sau:








ĐVT: Đồng/lượt khách
	STT
	Quy cách, chất lượng xe
	Vinh
	Thanh Hóa
	Hà Nội

	1
	Xe giường nằm máy lạnh
	950.000
	1.000.000
	1.100.000

	2
	Xe ghế ngồi, máy lạnh
	
	800.000
	850.000

	3
	Xe ghế thường
	
	
	


B. Về thời gian thực hiện kê khai giá cước:
1. Khi các đơn vị kinh doanh vận tải kê khai tăng giá cước với mức phụ thu tối đa nêu tại mục A Công văn này được so với mức giá cước kê khai trước liền kề đang thực hiện có hiệu lực trước ngày 06/01/2017.
Ví dụ:

Doanh nghiệp vận tải A đang thực hiện mức giá cước xe giường nằm máy lạnh chiều Thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang là 180.000 đồng/hành khách kê khai giá thực hiện từ ngày 01/6/2016.

Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, doanh nghiệp A điều chỉnh tăng giá cước mức tối đa không quá 20% so với mức giá đang thực hiện là 180.000 đồng/hành khách từ ngày 15/12 đến hết ngày 19/12 âm lịch (tức từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 16/01/2017); tăng giá cước mức tối đa không quá 40% so với mức giá đang thực hiện là 180.000 đồng/hành khách từ ngày 20/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch (tức từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017); tăng giá cước mức tối đa không quá 60% so với mức giá đang thực hiện là 180.000 đồng/hành khách từ ngày 24/12 đến hết ngày 30/12 âm lịch (tức từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 27/01/2017).

2. Hồ sơ kê khai giá cước có phụ thu dịp Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017 gửi về Sở Tài chính trước 16 giờ 00 phút ngày 31/12/2016 (tức trước ngày 03/12 âm lịch). Từ ngày 01/01/2017, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải gửi hồ sơ kê khai giá cước đến Sở Giao thông vận tải tiếp nhận theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
* Ghi chú: Các đơn vị kinh doanh vận tải có trụ sở (hoặc chi nhánh trụ sở) đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc kê khai giá, niêm yết giá theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giao thông vận tải (số điện thoại: 0583.827853) hoặc Sở Tài chính (số điện thoại: 0583.826741) để liên ngành tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn. 

Liên ngành Sở Tài chính - Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện các nội dung trên đây nhằm đảm bảo bình ổn giá cước vận tải dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017./.

  
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  


SỞ TÀI CHÍNH

Nơi nhận:






             
- Như trên;

- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Báo Khánh Hòa (đế phối hợp);

- Đài PTTH Khánh Hòa (để phối hợp);
- Lưu: Sở GTVT; 
- Lưu: VT, VGCS, Hằng.

Thủy
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